
Phụ lục II 

TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA CÁC THIẾT BỊ, VẬT TƯ KỸ THUẬT 

(Kèm theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐMS  ngày  13 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng mua sắm) 
 

TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

1 Băng dính cách điện Nano Lố 10 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: loại băng dính đen NANO cuộn to, 10 cuộn 

/ lố 

2 Cáp điện 3pha 4 lõi Cadivi Mét 500 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Tiết diện dây điện  CVV- 3 x 16 + 1 x 10mm 

- Đường kính tổng: 19mm 

- Khối lượng: 763kg/km 

- Chất liệu::  4 lõi đồng bọc nhựa, lớp ngoài bằng nhựa 

PVC. Hoạt động ở điện áp 0.6/1KV 

3 Dây điện Cadivi 2 X 2.5mm Cuộn 3 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: 1 cuộn 100m dây điện đôi mềm, 2 X 2.5mm 

- Chất liệu::  2 lõi đồng bọc nhựa, lớp ngoài bằng nhựa 

PVC. Hoạt động ở điện áp 0.6/1KV 

4 Dây điện Cadivi 2 X 4mm Cuộn 5 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: 1 cuộn 100m dây điện đôi mềm, 2 X 4mm 

- Chất liệu::  2 lõi đồng bọc nhựa, lớp ngoài bằng nhựa 

PVC. Hoạt động ở điện áp 0.6/1KV 

5 Dây điện Cadivi 2 X 1.5mm Cuộn 2 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: 1 cuộn 100m dây điện đôi mềm, 2 X 1.5mm 

- Chất liệu::  2 lõi đồng bọc nhựa, lớp ngoài bằng nhựa 

PVC. Hoạt động ở điện áp 0.6/1KV 



TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

6 Sơn chống rỉ Kg 50 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Thành phần: nhựa alkyd, nhựa tổng hợp, bột mầu 

chống rỉ, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. 

- Có thời gian khô nhanh, tạo độ bám dính tốt cho lớp 

sơn phủ màu kế tiếp, tăng tính thẩm mỹ 

7 Sơn Đại Bàng Cu-30M8 Kg 50 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Màu xanh Quân sự, hãng Sơn Đại Bàng 

- Ký hiệu: Cu-30M8 

8 Găng tay sợi tráng nhựa Đôi 30 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Dệt bằng vải sợi trắng, tráng cao su một mặt màu xanh 

hoặc đỏ 

9 Lạt nhựa 20cm Túi 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Dây nhựa dẻo, màu trắng, chiều dài 20cm 

10 Lạt nhựa 10cm Túi 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Dây nhựa dẻo, màu trắng, chiều dài 10cm 

11 Sắt ống mạ kẽm Ø34 x 2.0 ly Hoà phát Cây 630 

 - Hàng mới, chưa qua sử dụng 
- Sản xuất tại VN, thương hiệu Hoà Phát 

- Quy cách : Ø34 x 2.0mm, dài 6m 

- Chất liệu: thép mạ kẽm, mác thép A106 

 

12 Sắt ống mạ kẽm Ø27 x 2.0 ly Hoà phát Cây 300 

 - Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại VN, thương hiệu Hoà Phát 

- Quy cách : Ø27 x 2.0mm, dài 6m 

- Chất liệu: thép mạ kẽm, mác thép A106 



TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

13 Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1,8 Hoà phát Cây 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại VN, thương hiệu Hoà Phát 

- Quy cách : vuông 20 x 20 x 1.8mm, dài 6m 

- Chất liệu: thép mạ kẽm, mác thép A106 

14 Sắt hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,4 Hoà phát Cây 40 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại VN, thương hiệu Hoà Phát 

- Quy cách : vuông 30 x 30 x 1.4mm, dài 6m 

- Chất liệu: thép mạ kẽm, mác thép A106 

15 Sắt cuộn Ø6 Hoà phát Kg 300 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Tiết diện phi 6mm, đóng cuộn 200-300kg/ cuộn 

16 Bạt nhựa PE xanh rêu cao cấp          6 x 6m Tấm 40 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

-Màu xanh rêu bộ đội 

- Chất liệu nhựa PE cao cấp,  

Kích thước: 6x6 m, có dập khuy 

17 Cuộn nilon PE Cuộn 5 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

-Màu trắng trong 

- Chất liệu nhựa PE cao cấp,  

- Kích thước khổ 1,2m, độ dày 0,5mm, cuộn 100m  

18 Lưới nguỵ trang màu rằn ri Tấm 100 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Màu rằn ri 

- Chất liệu : Polyester, chống thấm nước 

- Kích thước khổ 6 x 3m, dạng tấm lưới  

19 Vít cúc 1cm Túi 2 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Chiều dài 1cm, thép trắng, đầu vít 4 cạnh, 

đầu khoan 2 lưỡi cắt 



TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

20 Tôn phẳng 0,35mm,xanh rêu M dài 10 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại VN, thương hiệu Hoà Phát 

- Quy cách : khổ 1,2m x 0,35mm 

- Màu: xanh rêu 

21 Bản lề lá Cái 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Bằng thép trắng, bản 3cm 

22 Ống nhựa đen HDPE Ø25 Mét 450 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Màu sắc: đen 

- Chất liệu nhựa HDPE cao cấp,  

- Quy cách: ống tròn, 200m/ cuộn 

- Đường kính trong: Ø25, độ dày 2.3 mm 

- Áp lực làm việc: PN -16 BAR  

23 Ống nhựa đen HDPE Ø20 Mét 200 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Màu sắc: đen 

- Chất liệu nhựa HDPE cao cấp,  

- Quy cách: ống tròn, 200m/ cuộn 

- Đường kính trong: Ø20, độ dày 2.3 mm 

- Áp lực làm việc: PN -16 BAR  

24 Đinh bắn tôn 4cm Túi 1 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Túi 1kg 

- Dộ dài vít: 4cm 

25 Mũi bắn tôn lục giác Cái 3 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Túi 1kg 

- Dộ dài: 3cm, đầu lục giác có nam châm 



TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

26 Khẩu trang vải Cái 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Khẩu trang 2 lớp vải 

27 Đá cắt 350 Viên 30 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Đường kính 355mm, dày 3mm, lỗ 25,4mm 

- Chất liệu : hạt mài Corindon, cỡ hạt 30, độ cứng 

(cứng), chất dính bakelit 

28 Đá cắt 100 Viên 40 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Đường kính 107mm, dày 1,2mm, lỗ 16mm 

- Chất liệu : hạt mài Corindon, chất dính bakelit 

29 Đá mài 100 Viên 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Đường kính 107mm, dày 6 mm, lỗ 16mm 

- Chất liệu : hạt mài Corindon, chất dính bakelit 

30 Que hàn 3,2 Hộp 30 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Đường kính que hàn: 3,2mm 

- Chiều dài que hàn: 350mm 

- Quy cách : đóng gói hộp 5kg, 

- Yêu cầu kỹ thuật tuân thủ theo Tiêu chuẩn sản xuất tại 

Việt Nam 3223:2000 

 


